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ĐIỆN 

THOẠI

GHI 

CHÚ

I

1
CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH BÌNH 

ĐỊNH
35 Ỷ Lan, Quy Nhơn, Bình Định 0355201111

2 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI PHÙ CÁT Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định 0917859873

3
CÔNG TY TNHH TAXI TRANG HIỆP 

THÀNH

229 Trần Hƣng Đạo, TT Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn
0972006677

4
CN CÔNG TY CỔ PHẦN SUN TAXI TẠI 

BÌNH ĐỊNH
66/2 Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, Quy Nhơn 0917596968

5 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY PHƢỚC 68 Trần Phú, TT Diêu Trí, Tuy Phƣớc 0983177019

6
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH 

VIỄN ĐÔNG
71/10 Vũ Bảo, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 0888456111

7 CÔNG TY TNHH TAXI PHƢỚC PHÁT 63 Trần Phú, TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn 0962023355

8
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VẬN TẢI SÀI GÒN 

- CN BÌNH ĐỊNH
05 Phùng Khắc Khoan, TP. Quy Nhơn 0903321777

9
CÔNG TY TNHH TM DV & VT NGUYÊN 

LONG
174 Tây Sơn, P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn 02563585858

10 CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 35 Ỷ Lan, Quy Nhơn, Bình Định 0355201111

11
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY TNHH 

ĐỒNG THÚY
Số 11 Đƣờng Phan Chu Trinh, Quy Nhơn 02563666777

12 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ EMDDI 66/2 Hàn Mặc Tử, P.Ghềnh Ráng, Quy Nhơn 0905640868

13 CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT
299/1 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP.Quy 

Nhơn
0937785612

II

14 HTX VTCG PHÙ CÁT Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định 0917859873

15 XN VT KHÁCH CÔNG CỘNG QUY NHƠN 55 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định 02563818180

III

16 HTX VT CGĐB 2/9 QUY NHƠN P. Trần Quang Diệu – TP.Quy Nhơn 056.3841149

17 HTX VT 1/4 QUY NHƠN 01- Phạm Hồng thái – TP.Quy Nhơn 056.3820179

18 HTX VT 19/5 TUY PHƢỚC TT. Diêu Trì- Tuy Phƣớc 0563.833293

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THUỘC DANH MỤC KÊ KHAI GIÁ 
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19 HTX VT  CƠ GIỚI 30/3 PHÙ MỸ TT.Phù Mỹ- Phù mỹ 056.3855303

20 HTX VT Ô TÔ 30/3 AN NHƠN TT.Bình Định – An Nhơn 0563835276

21 HTX VT Ô TÔ AN LÃO Xã An Hoà, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định 0563 709129

22 HTX VT 7/12 AN LÃO Xã An Hoà, Huyện An Lão, Tỉnh Bình Định 0566545856

23 HTX VT Ô TÔ  HÒAI ÂN TT.Tăng Bạt Hổ - Hoài Ân 056.3870375

24 HTX VT HOÀI NHƠN Hoài Tân – Hoài Nhơn 0563.564438

25 HTX VT CƠ GIỚI PHÙ CÁT Cát Trinh – Phù Cát 0563850224

26 HTX TATACO 14/28 Võ Văn Dũng – TP. Quy Nhơn 0563946449

27
CN C.TY TNHH VẬN TẢI VÀ TM AN THIÊN 

PHÚC
P. Quang Trung –  Quy Nhơn 0563521521

28 CTY TNHH VT Ô TÔ KIM LIÊN P. Quang Trung – Quy Nhơn 0563846366

29 DNTN VT KHÁCH THÀNH LONG TT. Phú Phong – Tây Sơn 0904780615

30 CTY TNHH TM DV XD HOA CHÂU TT. Phú Phong – Tây Sơn 0563880126

31 CTY TNHH DV VẬN TẢI TIẾN THÀNH 650 Hùng Vƣơng – TP. Quy Nhơn 0563848029

32 CTY TNHH XUÂN PHÚC Phƣơng Danh - Đập Đá – An Nhơn 0563839296

33 DNTN TM BA ĐÀM Bình Tƣờng – Tây Sơn 0563880141

34 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT THÀNH Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định 0563861002

35
XN VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG QUY 

NHƠN

55 Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0563818180

36
CTY TNHH DV VẬN TẢI DU LỊCH THẢO 

NGUYÊN
Mỹ Lợi - Phù Mỹ - Bình Định 0978849579

37
CTY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN 

TÙNG
234 Tây Sơn - Quy Nhơn - Bình Định 0989156176

38 CÔNG TY TNHH MƢỜI TRANG
241 Ngô Gia Tự, P. Bình Định, Tx. An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định
0563 835980

39 CTY TNHH TM VẬN TẢI TRƢỜNG THỊNH
P. Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 
056.3741024

40
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ 

NHẤT

Xã Phƣớc Hòa, Huyện Tuy Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định
0916475928

41 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRÍ HÀ
Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình 

Định
0914517935

42 CÔNG TY TNHH DVTM MINH TÂN 
239 Nguyễn Tất Thành, TT. Tăng Bạt Hổ, 

Hoài Ân
0978992052

43
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI HOÀNG 

DŨNG

310 Phan Bội Châu, P.Lê Hồng Phong, 

TP.Quy Nhơn
02563822310
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44 CÔNG TY TNHH LƢƠNG PHÁP
Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định
0984 334 799

45 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐIỂM MÀU
xã Phƣớc Sơn, huyện Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định
0983369373

46
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀI 

SƠN

Số 15/12 Lƣơng Đình Của, P.Lý Thƣờng 

Kiệt, TP.Quy Nhơn
0914 087 670

47
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

DŨNG LỆ

Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định
0984 874 301

48
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÙNG NGA

Số 10 Đặng Thai Mai, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy 

Nhơn

02563847575

0934 849 988

49 CÔNG TY TNHH BẢY TÀU
Thôn Thạnh Xuân Đôngl, xã Hoài Hƣơng, 

huyện Hoài Nhơn, Bình Định
0702 097 988

TỔNG CỘNG: 49 DOANH NGHIỆP


